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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

I Ngành/Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường/Khoa học Môi trường 
A Hệ Thạc sĩ     
1 CH8A.MT Tiếng Anh B2 3 1 Vấn đáp/ Tự luận 
2 CH8B.MT Tiếng Anh B2 3 2 Tự luận & Vấn đáp 
B Hệ đại học (ĐH11) 
3 ĐH11M1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11M2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12) 

5 ĐH12M1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
6 ĐH12M2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
7 ĐH12M1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
8 ĐH12M2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
II Ngành/Chuyên ngành Kỹ thuật trắc – Bản đồ 
A Hệ Thạc sĩ     
1 CH8A.TĐ Tiếng Anh B2 3 1 Vấn đáp/ Tự luận 
B Hệ đại học (ĐH11)     
2 ĐH11TĐ Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

3 ĐH12TĐ Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
4 ĐH12TĐ Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

III Ngành/Chuyên ngành  Khí tượng và khí hậu học 
A Hệ Thạc sĩ     

Biểu mẫu 11 

KGS G5
05

KGS G5
06
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

1  CH8A.K Tiếng Anh B2 3 1 Vấn đáp/ Tự luận 
B Hệ đại học (ĐH11)     
2 ĐH11K Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

3 ĐH12K Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
4 ĐH12K Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

IV Ngành/Chuyên ngành Thủy Văn học 
A Hệ Thạc sĩ     
1   CH8A.T Tiếng Anh B2 3 1 Vấn đáp/ Tự luận 
B Hệ đại học (ĐH12)     
2 ĐH12T Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12T Tiếng Anh2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
V Ngành/Chuyên Quản lý đất đai 
A Hệ Thạc sĩ     
1 CH8A.QĐ Tiếng Anh B2 3 1 Vấn đáp/ Tự luận 
2 CH8B.QĐ Tiếng Anh B2 3 2 Tự luận & Vấn đáp 
B Hệ đại học (ĐH11)     
3 ĐH11QĐ1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11QĐ2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11QĐ3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11QĐ4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11QĐ5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
8 ĐH11QĐ6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
9 ĐH11QĐ7 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 

10 ĐH11QĐ8 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
11 ĐH11QĐ9 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
12 ĐH11QĐ10 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
13 ĐH11QĐ11 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
14 ĐH11QĐ12 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 

 Hệ đại học ĐH12     
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

15 ĐH12QĐ1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
16 ĐH12QĐ2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
17 ĐH12QĐ3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
18 ĐH12QĐ4 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
19 ĐH12QĐ5 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
20 ĐH12QĐ6 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
21 ĐH12QĐ7 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
22 ĐH12QĐ1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
23 ĐH12QĐ2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
24 ĐH12QĐ3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
25 ĐH12QĐ4 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
26 ĐH12QĐ5 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
27 ĐH12QĐ6 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
28 ĐH12QĐ7 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
VI Ngành/Chuyên Quản lý Tài nguyên và Môi trường 
A Hệ Thạc sĩ     
1  CH8A.QM  Tiếng Anh B2 3 1 Vấn đáp/ Tự luận 
2  CH8B.QM Tiếng Anh B2 3 2 Tự luận & Vấn đáp 
B Hệ đại học (ĐH11)     
3 ĐH11QM1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11QM2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11QM3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11QM4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11QM5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

8 ĐH12QM1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
9 ĐH12QM2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

10 ĐH12QM3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
11 ĐH12QM4 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
12 ĐH12QM5 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

13 ĐH12QM1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
14 ĐH12QM2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
15 ĐH12QM3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
16 ĐH12QM4 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
17 ĐH12QM5 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

VII Ngành/Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 
B Hệ đại học (ĐH10)     
1 ĐH10NA1 Dẫn luận ngôn ngữ 2 1 Tự luận 
2 ĐH10NA2 Dẫn luận ngôn ngữ 2 1 Tự luận 
3 ĐH10NA1 Lý thuyết dịch 2 1 Tự luận 
4 ĐH10NA2 Lý thuyết dịch 2 1 Tự luận 
5 ĐH10NA1 Đất nước học Anh Mỹ 3 1 Tự luận 
6 ĐH10NA2 Đất nước học Anh Mỹ 3 1 Tự luận 
7 ĐH10NA1 Biên dịch 3 1 Tự luận 
8 ĐH10NA2 Biên dịch 3 1 Tự luận 
9 ĐH10NA1 Ngữ pháp Tiếng Anh2 3 2 Tự luận 

10 ĐH10NA1 Ngữ âm - Âm vị học 3 2 Tự luận 
11 ĐH10NA1 Văn học Anh - Mỹ 3 2 Tự luận 
12 ĐH10NA1 Giao tiếp liên văn hóa 3 2 Tự luận 
13 ĐH10NA2 Ngữ pháp Tiếng Anh2 3 2 Tự luận 
14 ĐH10NA2 Ngữ âm - Âm vị học 3 2 Tự luận 
15 ĐH10NA2 Văn học Anh - Mỹ 3 2 Tự luận 
16 ĐH10NA2 Giao tiếp liên văn hóa 3 2 Tự luận 
17 ĐH10NA3 Ngữ pháp Tiếng Anh2 3 2 Tự luận 
18 ĐH10NA3 Ngữ âm - Âm vị học 3 2 Tự luận 
19 ĐH10NA3 Văn học Anh - Mỹ 3 2 Tự luận 
20 ĐH10NA3 Giao tiếp liên văn hóa 3 2 Tự luận 
21 ĐH10NA1 Tiếng AnhKinh tế 3 2 Tự luận 
22 ĐH10NA2 Tiếng AnhKinh tế 3 2 Tự luận 
23 ĐH10NA3 Tiếng AnhKinh tế 3 2 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

24 ĐH10NA1 Phiên dịch 3 2 Tự luận 
25 ĐH10NA2 Phiên dịch 3 2 Tự luận 
26 ĐH10NA3 Phiên dịch 3 2 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH11)     
27 ĐH11NA1 Dẫn luận ngôn ngữ 2 1 Tự luận 
28 ĐH11NA2 Dẫn luận ngôn ngữ 2 1 Tự luận 
29 ĐH11NA3 Dẫn luận ngôn ngữ 2 1 Tự luận 
30 ĐH11NA4 Dẫn luận ngôn ngữ 2 1 Tự luận 
31 ĐH11NA1 Nghe-Nói 3 4 1 Tự luận & Vấn đáp 
32 ĐH11NA2 Nghe-Nói 3 4 1 Tự luận &Vấn đáp 
33 ĐH11NA3 Nghe-Nói 3 4 1 Tự luận &Vấn đáp 
34 ĐH11NA4 Nghe-Nói 3 4 1 Tự luận &Vấn đáp 
35 ĐH11NA1 Đọc-Viết 3 4 1 Tự luận 
36 ĐH11NA2 Đọc-Viết 3 4 1 Tự luận 
37 ĐH11NA3 Đọc-Viết 3 4 1 Tự luận 
38 ĐH11NA4 Đọc-Viết 3 4 1 Tự luận 
39 ĐH11NA1 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 2 Tự luận 
40 ĐH11NA1 Kỹ năng thuyết trình 2 2 Tự luận 
41 ĐH11NA2 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 2 Tự luận 
42 ĐH11NA2 Kỹ năng thuyết trình 2 2 Tự luận 
43 ĐH11NA3 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 2 Tự luận 
44 ĐH11NA3 Kỹ năng thuyết trình 2 2 Tự luận 
45 ĐH11NA4 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3 2 Tự luận 
46 ĐH11NA4 Kỹ năng thuyết trình 2 2 Tự luận 
47 ĐH11NA1 Nghe-Nói 4 4 2 Tự luận & Vấn đáp 
48 ĐH11NA1 Đọc-Viết 4 4 2 Tự luận 
49 ĐH11NA2 Nghe-Nói 4 4 2 Tự luận & Vấn đáp 
50 ĐH11NA2 Đọc-Viết 4 4 2 Tự luận 
51 ĐH11NA3 Nghe-Nói 4 4 2 Tự luận & Vấn đáp 
52 ĐH11NA3 Đọc-Viết 4 4 2 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

53 ĐH11NA4 Nghe-Nói 4 4 2 Tự luận & Vấn đáp 
54 ĐH11NA4 Đọc-Viết 4 4 2 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH12)     
55 ĐH12NA1 Nghe-Nói 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
56 ĐH12NA1 Đọc-Viết 1 3 1 Tự luận 
57 ĐH12NA2 Nghe-Nói 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
58 ĐH12NA2 Đọc-Viết 1 3 1 Tự luận 
59 ĐH12NA1 Nghe-Nói 2 4 2 Tự luận & Vấn đáp 
60 ĐH12NA1 Đọc-Viết 2 4 2 Tự luận 
61 ĐH12NA2 Nghe-Nói 2 4 2 Tự luận & Vấn đáp 
62 ĐH12NA2 Đọc-Viết 2 4 2 Tự luận 

VIII Ngành/Chuyên ngành Bất động sản 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11BĐS1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11BĐS2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11BĐS3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11BĐS4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11BĐS5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11BĐS6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

7 ĐH12BĐS1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
8 ĐH12BĐS2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
9 ĐH12BĐS1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

10 ĐH12BĐS2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
IX Ngành/Chuyên ngành Luật 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11LA1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11LA2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11LA3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11LA4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

5 ĐH11LA5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11LA6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11LA1 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
8 ĐH11LA2 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
9 ĐH11LA3 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 

10 ĐH11LA4 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
11 ĐH11LA5 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
12 ĐH11LA6 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH12)     
13 ĐH12LA1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
14 ĐH12LA2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
15 ĐH12LA1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
16 ĐH12LA2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
X Ngành/Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11LQ1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11LQ2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11LQ3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11LQ4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11LQ5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

6 ĐH12LQ1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
7 ĐH12LQ2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
8 ĐH12LQ3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
9 ĐH12LQ1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

10 ĐH12LQ2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
11 ĐH12LQ3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
XI Ngành/Chuyên ngành Marketing 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11MK1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

2 ĐH11MK2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11MK3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11MK4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11MK5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11MK6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11MK7 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
8 ĐH11MK8 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
9 ĐH11MK9 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 

10 ĐH11MK10 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
11 ĐH11MK11 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH12)     
12 ĐH12MK1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
13 ĐH12MK2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
14 ĐH12MK1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
15 ĐH12MK2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XII Ngành/Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11QTDL1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11QTDL2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11QTDL3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11QTDL4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11QTDL5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11QTDL6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

7 ĐH12QTDL1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
8 ĐH12QTDL2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
9 ĐH12QTDL3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

10 ĐH12QTDL1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
11 ĐH12QTDL2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
12 ĐH12QTDL3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

XIII Ngành/Chuyên ngành Quản trị khách sạn 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11QTKS1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11QTKS2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11QTKS3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11QTKS4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11QTKS5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11QTKS1 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
7 ĐH11QTKS2 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
8 ĐH11QTKS3 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
9 ĐH11QTKS4 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 

10 ĐH11QTKS5 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

11 ĐH12QTKS1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
12 ĐH12QTKS2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
13 ĐH12QTKS3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
14 ĐH12QTKS1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
15 ĐH12QTKS2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
16 ĐH12QTKS3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XIV Ngành/Chuyên ngành Kế toán 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11KE1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11KE2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11KE3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11KE4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11KE5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11KE6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11KE7 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
8 ĐH11KE8 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
9 ĐH11KE9 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

10 ĐH11KE10 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
11 ĐH11KE11 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
12 ĐH11KE12 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
13 ĐH11KE13 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
14 ĐH11KE14 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
15 ĐH11KE1 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
16 ĐH11KE2 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
17 ĐH11KE3 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
18 ĐH11KE4 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
19 ĐH11KE11 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
20 ĐH11KE12 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
21 ĐH11KE13 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
22 ĐH11KE14 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH12)     
23 ĐH12KE1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
24 ĐH12KE2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
25 ĐH12KE3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
26 ĐH12KE1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
27 ĐH12KE2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
28 ĐH12KE3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
XV Ngành/Chuyên ngành Quản trị kinh doanh 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11QTKD1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11QTKD2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11QTKD3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11QTKD4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11QTKD5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11QTKD6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11QTKD7 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
8 ĐH11QTKD8 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

9 ĐH11QTKD9 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
10 ĐH11QTKD10 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
11 ĐH11QTKD11 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH12)     
12 ĐH12QTKD1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
13 ĐH12QTKD2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
14 ĐH12QTKD1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
15 ĐH12QTKD2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XVI Ngành/Chuyên ngành Công nghệ thông tin 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11C1 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
2 ĐH11C2 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
3 ĐH11C3 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
4 ĐH11C4 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
5 ĐH11C5 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
6 ĐH11C6 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
7 ĐH11C7 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
8 ĐH11C8 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
9 ĐH11C9 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 

10 ĐH11C10 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
11 ĐH11C11 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
12 ĐH11C12 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
13 ĐH11C13 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
14 ĐH11C14 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
15 ĐH11C15 Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
16 ĐH11C1 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
17 ĐH11C2 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
18 ĐH11C3 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
19 ĐH11C4 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
20 ĐH11C5 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

21 ĐH11C6 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
22 ĐH11C7 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
23 ĐH11C8 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
24 ĐH11C9 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
25 ĐH11C10 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
26 ĐH11C11 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
27 ĐH11C12 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
28 ĐH11C13 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
29 ĐH11C14 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 
30 ĐH11C15 Tiếng Anhchuyên ngành 3 2 Tự luận 

 Hệ đại học (ĐH12)     
31 ĐH12C1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
32 ĐH12C2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
33 ĐH12C3 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
34 ĐH12C4 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
35 ĐH12C5 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
36 ĐH12C1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
37 ĐH12C2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
38 ĐH12C3 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
39 ĐH12C4 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
40 ĐH12C5 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XVII Ngành/Chuyên ngành Tài nguyên nước 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11TNN + SH Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

2 ĐH12TNN Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12TNN Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XVIII Ngành/Chuyên ngành Sinh học ứng dụng 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11SH Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
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STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

 Hệ đại học (ĐH12)     
2 ĐH12SH+KĐ Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12SH+KĐ Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XIX Ngành/Chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11KĐ Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

2 ĐH12KĐ Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12KĐ Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XX Ngành/Chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11KTTN Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

2 ĐH12KTTN1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12KTTN2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
4 ĐH12KTTN1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
5 ĐH12KTTN2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XXI Ngành/Chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11ĐA Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

2 ĐH12ĐA1 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12ĐA2 Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
4 ĐH12ĐA1 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
5 ĐH12ĐA2 Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 

XXII Ngành/Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 
B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11BK Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

2 ĐH12BK Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
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NGƯỜI LẬP 

  

Trần Xuân Hào 
 

KT.TRƯỞNG BỘ MÔN 
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔ 

 

 
                                          Đặng Đức Chính 

 

STT Ngành Mục đích môn học Số tín 
chỉ 

Lịch trình 
giảng dạy 
(Học kỳ) 

Phương pháp đánh giá 
sinh viên 

3 ĐH12BK Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
XXIII Ngành/Chuyên ngành Quản lý Biển 

B Hệ đại học (ĐH11)     
1 ĐH11QB Tiếng Anh 3 2 1 Tự luận 
 Hệ đại học (ĐH12)     

2 ĐH12QB Tiếng Anh 1 3 1 Trắc nghiệm & Vấn đáp 
3 ĐH12QB Tiếng Anh 2 3 2 Trắc nghiệm & Vấn đáp 


